
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước

năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính

phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo

năm ngân sách 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà

nước năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ

chức thực hiện Quyết định này

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ

GDĐT (công khai số liệu quyết toán của đơn

vị theo quy định);

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, KHTC (Thu).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

ne

Đoàn Trung Kiên

2140 23 07



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chương: 022

TT

Phụ lục

CHI TIẾT QUYÉT TOÁN VÓN ĐẦU TƯ CÔNG NGUÒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số  140 /QĐ-BGDĐT ngàyLb tháng +  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung

2

TỔNG CỘNG (A+B)

Đơn vị tính: Đồng

Số quyết toán được duyệt

chi tiết từng đơn vị trực

thuộc

6

Số liệu đề xuất

quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Chênh

lệch

4 5=4-3

1.947.012.071.208 1.947.012.071.208

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

1.720.853.432.185

226.158.639.023

1.720.853.432.185

226.158.639.023

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 215.426.066.233 215.426.066.233

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong

nước
10.732.572.790 10.732.572.790

A
VÓN ĐẦU TƯ CÔNG NGUÒN NGÂN SÁCH
|TRUNG ƯƠNG

1.866.038.045.397 1.866.038.045.397 0

Vốn trong nước 1.639.879.406.374 1.639.879.406.374

Vốn nước ngoài, trong đó: 226.158.639.023 226.158.639.023

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 215.426.066.233 215.426.066.233

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong
nước

10.732.572.790 10.732.572.790

1 Lĩnh vực Quốc phòng
2 Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội

3 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

(1)

(2)

|Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong

nước

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ

tầng kỹ thuật khu 31,05ha tại phường Hòa Quý, quận

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

Vốn trong nước

Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công

trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện

Ngọc vay vốn WB thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ
thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng

tại Hòa Quý - Điện Ngọc

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

10.732.572.790

1.289.693.943.505 1.289.693.943.505

226.158.639.023 226.158.639.023

215.426.066.233 215.426.066.233

10.732.572.790

Đại học Đà Nẵng

109.203.000 109.203.000 0

Đại học Đà Nẵng

20.420.914.515 20.420.914.515 이

142.220.101.812 142.220.101.812

(3)

Tiểu dự án 2: Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vỰc
phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

của ĐH Đà Nẵng (giai đoạn 2018-2020)

Đại học Đà Nẵng

Vốn trong nước 5.136.558.214 5.136.558.214 0

(4)
Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên Trường Đại

học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Bách

khoa - Đại học Đà Nẵng

Vốn trong nước 13.561.711.317 13.561.711.317 0

(5)
Dự án Cải tạo sửa chữa Nhà 1 và Nhà 2 Ký túc xá sinh

viên - Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm,

Đại học Đà Năng

Vốn trong nước 14.265.546.755 14.265.546.755 0

(6)
Dự án đầu tư Cải tạo sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc
C12 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trường Đại học Mỏ - Địa
chất

Vốn trong nước 14.431.634.000 14.431.634.000 이
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TT Nội dung
Số liệu đề xuất

quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

Chênh

lệch

(7)
Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường học tập bộ môn

chung và Giảng đường đa năng - Trường Đại học Sư

phạm Nghệ thuật Trung ương

Số quyết toán được duyệt

chi tiết từng đơn vị trực
thuộc

Trường Đại học Sư phạm

Nghệ thuật Trung ương

|Vốn trong nước 59.288.860.087 59.288.860.087 0

(8)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà đa chức năng - Trường Cao

đẳng Sư phạm Trung ương

Trường Cao đăng Sư

phạm Trung ương

Vốn trong nước 53.681.240.798 53.681.240.798 0

(9)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà tập thể thao đa năng -

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm
Thể dục Thể thao Hà Nội

Vốn trong nước 39.898.582.368 39.898.582.368 0

Cải tạo, nâng cấp công trình Ký túc xá số 3 và các hạng

(10) mục phụ trợ - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể

thao Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm

Thể dục Thể thao Hà Nội

Vốn trong nước 14.615.526.757 14.615.526.757 0

Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật Trường

(11) |THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm

Hà Nội

Vốn trong nước 13.234.891.000 13.234.891.000 0

(12)
Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà A5, A8 Ký

túc xá sinh viên - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vốn trong nước 14.372.458.000 14.372.458.000

(13)
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Tòa

nhà A2 Trung tâm Phát triển giáo dục và Công nghệ số -
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vốn trong nước 115.000.000 115.000.000 0

(14)
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Nhà A -

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Vốn trong nước 29.171.354.281 29.171.354.281 0

(15) Dự án Cải tạo, nâng cấp Ký túc xá (Khu nhà D) và hạng

mục phụ trợ - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm

Hà Nội

Trường Đại học Mỹ thuật

Công nghiệp

Trường Đại học Mỹ thuật

|Công nghiệp

Vốn trong nước 13.211.665.983 13.211.665.983 0

(16)
Dự án Sửa chữa, nâng cấp nhà Ký túc xá sinh viên D6 -

Trường Đại học Hà Nội Trường Đại học Hà Nội

Vốn trong nước 14.387.131.000 14.387.131.000 0

(17)
Dự án Sữa chữa cơ sở vật chất Nhà A6 ký túc xá

Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao

thông vận tải

Vốn trong nước 13.479.109.113 13.479.109.113 이

Dự án Cải tạo nhà ở Ký túc xá X2 và Nhà thi đấu tại 72

(18) Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà

Trưng, thành phố Hà Nội – Trường Đại học Xây dựng

Hà Nội

Trường Đại học Xây dựng

Hà Nội

Vốn trong nước 14.534.049.093 14.534.049.093 0

(19) Dự án cải tạo nâng cấp khu nhà giảng đường B1, B2-

Học viện Quản lý giáo dục
|Học viện Quản lý giáo dục

Vốn trong nước 14.789.817.699 14.789.817.699 이

(20) Dự án Cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại trụ

sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025
Văn phòng Bộ GDĐT

Vốn trong nước 10.726.860.553 10.726.860.553 이

(21)
Dự án đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại khu A1-

Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ban quản lý các dự án Bộ
GDĐT

Vốn trong nước 30.681.159.403 30.681.159.403 이

(22)
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sỞ

hạ tầng cơ sở II - Trường Đại học Vinh

Ban quản lý các dự án Bộ
GDĐT

Vốn trong nước 1.002.000.000 1.002.000.000 0
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TT Nội dung
Số liệu đề xuất

quyết toán

Số liệu quyết toán

được duyệt

Chênh

lệch

Dự án đầu tư xây dựng bờ kè bao quanh tại cơ sở mới -

(23) Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố
Hồ Chí Minh

Số quyết toán được duyệt
chi tiết từng đơn vị trực

thuộc

|Ban quản lý các dự án Bộ
GDĐT

Vốn trong nước 94.026.176.038 94.026.176.038 0

(24)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà Giảng đường và các phòng

làm việc bộ môn Trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng
Tháp

Vốn trong nước 19.616.000.000 19.616.000.000 0

(25)

Dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá A2 và các hạng mục

phụ trợ cho Lưu học sinh nước ngoài tại Trung tâm

Phát triển giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Phát triển giáo
dục quốc tế - Cục Hợp tác

quốc tế

Vốn trong nước 14.492.556.784 14.492.556.784 0

(26) Dự án đầu tư xây dựng Đại học Huế giai đoạn III

Vốn trong nước

Đại học Huế

73.058.433.325 73.058.433.325 0

(27) Dự án xây dựng cải tạo Ký túc xá tập trung của sinh

viên sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Huế
Đại học Huế

Vốn trong nước 14.405.049.000 14.405.049.000 이

(28)
Dự án xây dựng cải tạo Ký túc xá tập trung của sinh

viên Đại học Huế Đại học Huế

Vốn trong nước 14.217.344.000 14.217.344.000 0

(29)
Dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học

và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y dược và Bệnh

viện Trường Đại học Y dược - Đại học Huế
Đại học Huế

Vốn trong nước 399.951.000 399.951.000 0

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 73.205.964.421 73.205.964.421 0

(30)
Dự án đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại

học Huế giai đoạn 2020-2025
Đại học Huế

Vốn trong nước 29.097.790.432 29.097.790.432 0

(31) Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng của Đại học Huế

Vốn trong nước

Đại học Huế

23.986.886.160 23.986.886.160 이

(32)
Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III

giai đoạn 2021-2025 Đại học Huế

Vốn trong nước 190.266.142.610 190.266.142.610 0

(33)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc, Nhà thư viện các

trường thuộc Đại học Huế
Đại học Huế

Vốn trong nước 9.949.936.200 9.949.936.200 이

(34)
Dự án Cải tạo nhà ký túc xá H1 Trường Đại học Sư

phạm - Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Sư phạm -

Đại học Thái Nguyên

Vốn trong nước 13.418.929.757 13.418.929.757 0

(35)
Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Giảng đường Nhà A16

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái

Nguyên

Trường Đại học Kỹ thuật

công nghiệp - Đại học

Thái Nguyên

Vốn trong nước 14.363.962.683 14.363.962.683 0

(36)
Dự án Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên S4 -

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vốn trong nước 14.826.026.775 14.826.026.775 0

(37) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng
Giảng đường G - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội 2

Trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2

Vốn trong nước 55.860.000 55.860.000 0

(38)

Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường khoa Y Dược (giai

đoạn 1) vă các công trình phụ trợ - Trường Đại học Tây

Nguyên

Trường Đại học Tây

Nguyên

Vốn trong nước 62.667.336.077 62.667.336.077 이

(39) Dự án Đầu tư xây dựng mới Trường Đại học Sư phạm
Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm
Thể dục Thể thao Thành

phố Hồ Chí Minh
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TT Nội dung
Số liệu đề xuất

quyết toán

Số liệu quyết toán

được duyệt

Chênh

lệch

Số quyết toán được duyệt

chi tiết từng đơn vị trực

thuộc

Vốn trong nước 64.284.037.876 64.284.037.876 0

(40)
Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tiếp nhận từ

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận Trường Đại học

|Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

Vốn trong nước

Trường Đại học Nông lâm

|Thành phố Hồ Chí Minh

13.532.686.890 13.532.686.890 이

(41)

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng không

gian cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho cơ sở chính tại

Phân hiệu Long An Trường Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn trong nước 1.752.500.000 1.752.500.000 이

(42)
Dự án Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Trường Đại học Sư

phạm Thành phố Hồ Chí Minh

|Trường Đại học Sư phạm
|Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn trong nước 11.781.856.343 11.781.856.343 0

(43)
Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường đa năng - Trường

Cao đằng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đăng Sư

phạm Trung ương thành
phố Hồ Chí Minh

|Vốn trong nước 28.946.311.453 28.946.311.453 0

Dự án Xây dựng trường Đại học Luật Thành phố Hồ
(44) Chí Minh tại phường Long Phước, Quận 9, Tp. Hồ Chí

Minh

Trường Đại học Luật

|Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn trong nước 23.094.000.618 23.094.000.618 0

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong
nước

10.732.572.790 10.732.572.790 0

(45)
Dự án Cải tạo, nâng cấp ký túc xá 5 tầng tại cơ sở Khoái

Châu - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Trường Đại học sư phạm

Kỹ thuật Hưng Yên

Vốn trong nước 12.688.550.155 12.688.550.155 0

(46)
Dự án cải tạo, sửa chữa Ký túc xá C3 - Trường Đai học

Quy Nhơn
Trường Đại học Quy Nhơn

Vốn trong nước 13.946.696.445 13.946.696.445 0

(47)
Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà bếp nhà ăn, Nhà

Giảng đường B1-B và Ký túc xá số 4 Trường Hữu Nghị
T78

Trường Hữu Nghị T78

Vốn trong nước 13.268.782.000 13.268.782.000 0

(48)
Dự án Đầu tư Dự án Cải tạo, Nâng cấp Trường Đại học

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Trường Đại học Sư phạm

Kỹ thuật Nam Định

Vốn trong nước 47.789.382.160 47.789.382.160 0

(49)
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Trường Đại học Sư

phạm Kỹ thuật Vinh

Trường Đại học Sư phạm

Kỹ thuật Vinh

Vốn trong nước 240.931.000 240.931.000 0

(50)
Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Ký túc xá K7 - Trường

Đại học Nha Trang

Trường Đại học Nha

Trang

Vốn trong nước 14.682.665.000 14.682.665.000 이

Dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nhà ở học sinh 3

(51) tầng(nhà B1) và Nhà ký túc xá 3 tầng(nhà B6) Trường

Hữu nghị 80

Trường Hữu nghị 80

Vốn trong nước 14.928.341.323 14.928.341.323 이

Dự án Cải tạo sửa chữa tòa nhà ký túc xá số 2 và tòa
(52) Trường Đại học Vinh

nhà ký túc xá số 3 tại cơ sở 1 Trường Đại học Vinh

Vốn trong nước 14.223.995.987 14.223.995.987 0

(53) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Trường Cao đẳng Kỹ nghệ
Dung Quất - giai đoạn 2

Trường Cao đăng Kỹ

nghệ Dung Quất

Vốn trong nước 299.956.000 299.956.000 이




